
SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

TTYT HUYỆN VIỆT YÊN 

 

Số:      /TM-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Việt Yên, ngày 15 tháng 9 năm 2022 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gứi: Các công ty cung ứng hàng hóa. 

Trung tâm y tế huyện Việt Yên có kế hoạch Mua sắm vật tư ngoài thầu 

tháng 9 tháng năm 2022 của Trung tâm y tế huyện Việt Yên. 

Trung tâm y tế huyện Việt Yên kính mời Quý Công ty báo giá hàng hóa trên 

và cung cấp các tài liệu chi tiết kèm theo như sau: 

Báo giá theo danh mục kèm theo 

Quý Công ty có thể tìm hiểu thêm thông tin tại khoa Dược- VTTBYT- 

Trung tâm y tế huyện Việt Yên; Điện thoại 0204 3874711 hoặc số điện thoại 

0942.106.126. 

Thời gian nhận báo giá: Trước 14 h giờ 00 phút ngày 19/9/2022 tại khoa 

Dược- VTTBYT- Trung tâm y tế huyện Việt Yên; Địa chỉ: Khu I- Thị trấn Bích 

Động- Việt Yên- Bắc Giang hoặc gửi bản scan báo giá qua email: 

halucdkh@gmail.com. 

Rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của Quý Công ty. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: KD, HSĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Bùi Thanh Nghị 

 



DANH MỤC CHI TIẾT DANH MỤC, SỐ LƯỢNG CỦA HÀNG HÓA 

STT  
Mã số theo 

nhóm  

Tên danh 

mục 

Tên thương 

mại (nếu có) 

Thông số kỹ thuật 

(nếu có) 

Phân 

nhóm 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

 Giá kê 

khai bộ 

y tế  

 Đơn 

giá 

(VND)  

 Thành 

tiền  

            

1  

 

N03.01.040  

 Bơm 

tiêm 100 

ml  
 

Gồm 01 bơm tiêm 

- Dung tích: 100ml 

- Áp suất: 300 psi. 

- Chất liệu nhựa 

PCTG, PP, TPV 

               

6  

 Túi 1 

chiếc   
 Chiếc  25 

   

            

2  

 

N03.06.010  

 Găng tay 

khám 

bệnh có 

bột  

 

Chất liệu cao su 

thiên nhiên độ căng 

giãn đàn hồi tốt. có 

bột 

Chiều dài ≥ 240mm 

Chiều rộng từ 76 ± 3 

mm đến 113 ± 3 mm 

               

6  

 Hộp 

50 đôi   
 Đôi  55.000 

   

            

3  

 

N03.06.050  

 Găng tay 

vô khuẩn  
  

 Chất liệu cao su 

thiên nhiên độ căng 

giãn đàn hồi tốt. có 

bột, tiệt trùng 

Chiều dài  ≥ 280mm 

Chiều rộng găng cỡ 

7.0 : 89mm ± 5mm  

               

6  

 Hộp 

50 đôi. 

Túi 1 

chiếc  

 
 Đôi  1.000 

   



STT  
Mã số theo 

nhóm  

Tên danh 

mục 

Tên thương 

mại (nếu có) 

Thông số kỹ thuật 

(nếu có) 

Phân 

nhóm 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

 Giá kê 

khai bộ 

y tế  

 Đơn 

giá 

(VND)  

 Thành 

tiền  

            

4  

 

N03.01.010  

 Bơm cho 

ăn 50 ml  
  

 Dung tích: 50ml  

- Xy lanh: Nhựa 

nguyên sinh đạt tiêu 

chuẩn, trong suốt, 

không chứa DEHP, 

không độc hại, 

không ảnh hưởng tới 

sức khỏe. Có vạch 

chia dung tích rõ 

ràng, đốc to lắp vừa 

dây cho ăn.  

- Pít tông: Nhựa 

nguyên sinh đạt tiêu 

chuẩn, trong suốt, 

không chứa DEHP, 

không độc hại, 

không ảnh hưởng tới 

sức khỏe. Có khía bẻ  

gãy để hủy chống sử 

dụng lại.  

- Gioăng: Nguyên 

liệu nguyên sinh đạt 

tiêu chuẩn, mềm, tạo 

độ kín khít giữa pít 

tông với xy lanh, 

không gây độc, 

không ảnh hưởng 

sức khỏe.  

- Sản phẩm được tiệt 

               

5  

 Hộp 

25 

chiếc  
 

 Chiếc  300 
   



STT  
Mã số theo 

nhóm  

Tên danh 

mục 

Tên thương 

mại (nếu có) 

Thông số kỹ thuật 

(nếu có) 

Phân 

nhóm 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

 Giá kê 

khai bộ 

y tế  

 Đơn 

giá 

(VND)  

 Thành 

tiền  

trùng bằng khí 

Ethylene Oxide 

(E.O) 

            

5  

 

N04.02.010  

 Bộ rửa 

dạ dày 

khép kín  

  

 Bộ rửa dạ dày hệ 

thống kín gồm 1 túi 

dịch vào, 1 túi dịch 

ra, kết nối với nhau 

bằng hệ thống dây 

dẫn kín  

               

5  

 Túi 1 

bộ   
 Bộ  20 

   



STT  
Mã số theo 

nhóm  

Tên danh 

mục 

Tên thương 

mại (nếu có) 

Thông số kỹ thuật 

(nếu có) 

Phân 

nhóm 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

 Giá kê 

khai bộ 

y tế  

 Đơn 

giá 

(VND)  

 Thành 

tiền  

            

6  

 

N03.01.020  

 Bơm 

tiêm 20 

ml  
 

- Xy lanh 20ml: 

Được sản xuất từ 

nhựa y tế nguyên 

sinh trong suốt, nhẵn 

bóng, không cong 

vênh, không có ba 

via. Vạch chia dung 

tích rõ nét.  

- Pít tông: Trong 

suốt, có khía bẻ gãy 

để hủy, không có ba 

via. Núm đẩy có gờ 

tăng độ ma sát khi 

tiêm.  

- Gioăng: Mềm dẻo, 

bề mặt gioăng nhẵn, 

di chuyển dễ dàng 

tạo được độ kín- khít 

giữa pít tông với xy 

lanh nên khí và dung 

dịch tiêm không lọt 

qua được gioăng.  

- Kim làm bằng thép 

không gỉ mạ Crom 

hoặc Niken. Đầu 

kim vát 3 cạnh, sắc 

nhọn, không gờ. 

Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng 

               

3  

 Hộp 

50 

chiếc  

   Chiếc  2.000 
   



STT  
Mã số theo 

nhóm  

Tên danh 

mục 

Tên thương 

mại (nếu có) 

Thông số kỹ thuật 

(nếu có) 

Phân 

nhóm 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

 Giá kê 

khai bộ 

y tế  

 Đơn 

giá 

(VND)  

 Thành 

tiền  

cơ khí, không bị 

cong vênh, không 

tạp chất bên trong, 

được phủ Silicon. 

Đốc kim có màu 

giúp phân biệt cỡ 

kim theo tiêu chuẩn 

quốc tế và được gắn 

chặt với thân kim 

không gây rò rỉ, an 

toàn khi sử dụng. 

Nắp chụp kim khít 

bảo vệ đầu kim tốt.  

+ Sản phẩm được 

tiệt trùng bằng khí 

Ethylene Oxide 

(E.O).  

+ Vô trùng - không 

độc - không buốt - 

không gây sốt - 

không DEHP D7 

Tổng số: 06 khoản. 


		Nghibt_ttyt_vietyen@bacgiang.gov.vn
	2022-09-16T14:28:30+0700


		2022-09-16T14:37:10+0700


		ttyt_vietyen@bacgiang.gov.vn
	2022-09-16T14:37:43+0700




